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1 51107616 Nguyễn Thị Bích Thủy 11/07/2000 Nữ Nghệ An K16SN07-01 4156

2 51108274 Trần Thị Ngọc 21/03/2003 Nữ Nghệ An K16SN07-02 4158

3 51130661 Trần Văn Thông 25/01/2004 Nam Nghệ An K16SN07-03 4160

4 51132012 Nguyễn Huy Hoàng 05/08/2004 Nam Nghệ An K16SN07-04 4408

5 51132144 Nguyên Văn Nghị 24/04/2004 Nam Nghệ An K16SN07-05 4409

6 50514854 Đặng Nhân Sinh 02/03/2004 Nam Nghệ An K16SN07-06 4168

7 50515105 Lê Thị Thắm 12/02/1989 Nữ Nghệ An K16SN07-07 4417

8 50533878 Hoàng Viết Bảo 05/07/2001 Nam Nghệ An K16SN07-08 4419

9 50533961 Hoàng Thị Ly 07/07/2001 Nữ Nghệ An K16SN07-09 4420

10 50543117 Nguyễn Minh Thanh 23/06/1991 Nam Nghệ An K16SN07-10 4425

11 50543134 Lưu Đình Anh 17/06/1998 Nam Nghệ An K16SN07-11 4173

12 50543155 Trần Văn Hòa 26/06/1995 Nam Nghệ An K16SN07-12 4426

13 50543196 Chu Văn Mạnh 28/11/2000 Nam Nghệ An K16SN07-13 4176

14 50543243 Cao Văn Lộc 11/09/1994 Nam Nghệ An K16SN07-14 4427

15 50543351 Bùi Văn Thảo 19/03/1988 Nam Nghệ An K16SN07-15 4183

16 50543354 Hồ Hữu Quảng 12/06/1991 Nam Nghệ An K16SN07-16 4428

17 50543536 Hồ Đình Năng 08/05/1992 Nam Nghệ An K16SN07-17 4429

18 50563529 Võ Công Tiến 17/10/1999 Nam Nghệ An K16SN07-18 4434

19 50563547 Nguyễn Văn Minh 20/05/1988 Nam Nghệ An K16SN07-19 4197

20 51106448 Nguyễn Thị Yến 17/09/2002 Nữ Thanh Hóa K16SN07-20 4280

21 51106507 Lê Thị Thủy 20/05/1988 Nữ Thanh Hóa K16SN07-21 4405

22 51120719 Vi Văn Huệ 18/08/1999 Nam Thanh Hóa K16SN07-22 4282

23 51120729 Trương Huy Hoàng 04/04/2001 Nam Thanh Hóa K16SN07-23 4407

24 51120863 Hà Văn Hải 30/11/1998 Nam Thanh Hóa K16SN07-24 4285

25 51120883 Vi Thị Thúy 09/12/2001 Nữ Thanh Hóa K16SN07-25 4286

26 90801686 Nguyễn Thị Thúy 09/07/1994 Nữ Thanh Hóa K16SN07-26 4410

27 50510921 Trần Văn Tùng 26/11/2003 Nam Thanh Hóa K16SN07-27 4299

28 50511467 Nguyễn Văn Điền 20/10/1991 Nam Thanh Hóa K16SN07-28 4411

29 50511653 Ngô Văn Đạt 24/11/1992 Nam Thanh Hóa K16SN07-29 4304

30 50511665 Ngọ Thanh Tùng 27/05/1992 Nam Thanh Hóa K16SN07-30 4412

31 50511927 Nguyễn Văn Tưởng 10/06/1993 Nam Thanh Hóa K16SN07-31 4308

32 50511950 Trần Văn Đông 26/08/1994 Nam Thanh Hóa K16SN07-32 4309

33 50512152 Nông Văn Nam 09/07/1996 Nam Thanh Hóa K16SN07-33 4413

34 50512295 Nguyễn Duy Cừ 25/01/1999 Nam Thanh Hóa K16SN07-34 4314

35 50512616 Lê Bá Ba 10/01/1995 Nam Thanh Hóa K16SN07-35 4414

36 50513133 Nguyễn Văn Tuấn 12/07/2004 Nam Thanh Hóa K16SN07-36 4325

37 50513538 Nguyễn Văn Tiến 02/11/1998 Nam Thanh Hóa K16SN07-37 4415

38 50513540 Hoàng Văn Dương 24/02/1999 Nam Thanh Hóa K16SN07-38 4329

39 50513817 Đoàn Ngọc Long 09/09/1998 Nam Thanh Hóa K16SN07-39 4416

40 50518890 Đỗ Văn Tài 28/11/1992 Nam Thanh Hóa K16SN07-40 4338

41 50533137 Lưu Thị Nga 20/10/1991 Nữ Thanh Hóa K16SN07-41 4343

42 50541914 Lê Văn Thanh 23/01/2003 Nam Thanh Hóa K16SN07-42 4345

43 50541952 Trịnh Quốc Dũng 12/05/1992 Nam Thanh Hóa K16SN07-43 4422

44 50542006 Nguyễn Công Linh 07/04/1990 Nam Thanh Hóa K16SN07-44 4350

45 50542200 Chu Đình Bằng 13/09/1992 Nam Thanh Hóa K16SN07-45 4423

46 50542222 Lường Ngọc Năm 05/08/1992 Nam Thanh Hóa K16SN07-46 4424

47 51034516 Trần Thị Tâm 02/08/1992 Nữ Thanh Hóa K16SN07-47 4437

48 50561460 Nguyễn Xuân Nhất 22/11/2001 Nam Bắc Giang K16SN07-48 4439

49 50561000 Nguyễn Đình Hợp 19/10/1999 Nam Bắc Kạn K16SN07-49 4440

50 50561672 Vũ Văn Chiến 05/04/2002 Nam Bắc Ninh K16SN07-50 4441

51 50566751 Đặng Phước Đức 26/01/1999 Nam Cần Thơ K16SN07-51 4442
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52 50564110 Trần Công Phúc 20/06/2001 Nam Hà Tĩnh K16SN07-52 4443

53 50564109 Phạm Hồng Lai 17/12/1995 Nam Hà Tĩnh K16SN07-53 4444

54 50564106 Võ Văn Mạnh 27/05/1992 Nam Hà Tĩnh K16SN07-54 4445

55 50560401 Vũ Văn Tuyến 29/03/2000 Nam Hải Dương K16SN07-55 4446

56 50562105 Ninh Duy Kiên 04/04/2004 Nam Nam Định K16SN07-56 4447

57 50562406 Nguyễn Thành Trung 08/07/2001 Nam Ninh Bình K16SN07-57 4448

58 50562416 Dương Văn Tuyên 05/01/2002 Nam Ninh Bình K16SN07-58 4449

59 90201355 Lê Văn Việt 15/05/1986 Nam Nghệ An K16SN07-59 4450

60 50564610 Trương Minh Toàn 24/05/2003 Nam Quảng Bình K16SN07-60 4451

61 50566151 Từ Lâm An 09/02/2003 Nam Tây Ninh K16SN07-61 4452

62 50566152 Phan Văn Tài 19/05/2000 Nam Tây Ninh K16SN07-62 4453

63 50562268 Tô Quang Minh 19/09/2002 Nam Thái Bình K16SN07-63 4454

64 50562264 Phạm Văn Sơn 20/12/2002 Nam Thái Bình K16SN07-64 4455

65 50562260 Mai Khánh Long 19/09/2001 Nam Thái Bình K16SN07-65 4456

66 50562255 Đoàn Minh Tiến 24/11/2002 Nam Thái Bình K16SN07-66 4457

67 50562254 Trần Quý Triệu 22/10/1992 Nam Thái Bình K16SN07-67 4458

68 90801901 Đào Quốc Cường 10/11/2003 Nam Thanh Hóa K16SN07-68 4459

69 90801881 Mai Ngọc Bắc 27/06/2003 Nam Thanh Hóa K16SN07-69 4460

70 50562908 Nguyễn Hữu Tuấn 12/10/1997 Nam Thanh Hóa K16SN07-70 4461


